	
	Phụ lục II

BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Ban hành kèm theo Đề án số 7831/ĐA-UBND ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Nội dung ủy quyền
	Tên số văn bản ủy quyền
	Cơ sở pháp lý ủy quyền
	Chủ thể ủy quyền
	Chủ thể được ủy quyền
	Thời gian thực hiện ủy quyền

	I
	Lĩnh vực Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định số 62/2020/NDD-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
	UBND tỉnh
	UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh
	Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 31/12/2025

	II
	Lĩnh vực Ngoại vụ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ủy quyền Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai trao đổi trực tiếp với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
	Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Văn bản số 4968/BNG-LS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ địa phương trao đổi trực tiếp với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Ngoại vụ
	05 năm

	2
	Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Hội nghị, hội thảo quốc tế.
	Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Ngoại vụ
	05 năm

	3
	Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở xuống.
	Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Ngoại vụ
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	4
	Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Sở Ngoại vụ
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	III
	Lĩnh vực Thanh tra
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và 01 năm.
	Công văn số 8643/UBND-THNC ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
	Chủ tịch
UBND
tỉnh
	Chánh
Thanh tra
tỉnh
	Từ ngày
23/7/2021

	2
	Đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh và không thuộc một trong các trường hợp phức tạp sau: Có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; có nhiều ý kiến khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết; người khiếu nại có thái độ gay gắt, dư luận xã hội quan tâm; vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
	Công văn số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Chủ tịch
UBND
tỉnh
	Chánh
Thanh tra
tỉnh
	Từ ngày
06/01/2021

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ủy uyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013.
	Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 16/01/2024  của UBND tỉnh  
	 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đất đai 2013
	UBND tỉnh
	 Sở Tài nguyên và Môi trường
	Đến khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực

	2
	 Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.
	Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 07/7/2024 của UBND tỉnh
	 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất
	UBND tỉnh
	 UBND các huyện  thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	Đến khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực

	3
	Thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/5/2019; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 20/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; Quyết định 34/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
	UBND tỉnh
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Đến ngày 31/12/2024

	4
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B, nhóm C, công trình từ cấp II trở xuống; Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với dự án nhóm B, nhóm C, công trình từ cấp II trở xuống thuộc vốn khác trong khu công nghiệp; Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp.
	Các Quyết định số: 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022; 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023; 35/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.
	UBND tỉnh
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	5
	Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp.
	Các Quyết định số: 14/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023; 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021; 923/2023/QĐ-UBND ngày 14/5/2023; 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh.
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.
	UBND tỉnh
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	6
	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt; Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp; quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
	Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh
	 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ
	UBND tỉnh
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	IV
	Lĩnh vực Tài chính ngân sách
	.
	 
	 
	 
	 

	1
	Ủy quyền Sở Tài chính ra Quyết định phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm (gồm cả năm 2023).
	Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
	UBND tỉnh
	Sở Tài chính
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	2
	
Ủy quyền ban hành Quyết định thanh lý tài sản là nhà, vật kiến trúc tháo dỡ, bán vật tư thu hồi của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 899/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018
	UBND tỉnh
	Giám đốc
 Sở Tài chính
	Từ ngày 
27/3/2019

	3
	Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách tỉnh có mức vốn đầu tư nhỏ hơn 07 tỷ đồng.
	Quyết định số  1715/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính
	UBND tỉnh
	Sở Tài chính
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	4
	UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vốn đầu tư công dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm C do Sở Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền quyết định đầu tư.
	Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh
	Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ
	UBND tỉnh
	Sở Tài chính
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	IV
	Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoạt động cho thuê lại lao động.
	Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định số 145/2020/NDD-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ; 
	Chủ tịch
UBND
tỉnh
	Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	01  năm

	V
	Lĩnh vực nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phê duyệt hỗ trợ các dự án sản xuất nông nghiệp hữu.
	Quyết định 2387/QĐ-UBND
 ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp
 và PTNT
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	VI
	Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phê duyệt, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc đề án Khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn Gen cấp tỉnh.
	Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 7/9/2022 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021;Thông tư 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016
	Chủ tịch UBND tỉnh 
	Giám đốc Sở KHCN
	Từ ngày 7/9/2022 đến khi hoàn tất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc đề án Khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn Gen cấp tỉnh thực hiện từ 2021-2025

	2
	Giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
	Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  Luật Năng lượng nguyên tử ngày 3/6/2008; Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan
	UBND tỉnh
	Giám đốc sở KHCN
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	3
	Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh, xét và công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong phạm vi tỉnh và toàn quốc.
	Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01//2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Giám đốc Sở KHCN
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	VII
	Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và DL
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
	Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh
	  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
	UBND tỉnh
	Sở VHTTDL
	05 năm

	2
	Về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.
	Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh
	  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
	UBND tỉnh
	Sở VHTTDL
	05 năm

	VIII
	Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiếp nhận và giải quyết 37 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, In, Phát hành, Bưu chính.
	Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT và Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018; Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2018; Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021; Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2021; Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022; Quyết định số 2264/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2022; 'Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2022; Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
	UBND tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	2
	Quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh 
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực E41chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
	UBND tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	IX
	Lĩnh vực Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; Lập, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Kiến truc ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	X
	Lĩnh vực Công Thương
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lĩnh vực Điện.
	Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh
	Điểm 2 Điều 17 tại Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020
	UBND tỉnh
	Sở Công Thương
	Cho đến khi có Văn bản thay thế

	XI
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thành lập đoàn công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
	Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Thông tư số 17/2018/TT-BGDDT ngày 22/8/2018; Thông tư số 18/2018/TT-BGĐT, Thông tư số 19/2018/TT-BGĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Giám đốc sở 
	Từ ngày 07/6/2023 đến hết ngày 17/6/2025

	XII
	Lĩnh vực Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
	Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Luật Nuôi con nuôi năm 20210, Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 21/3/2011; Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	UBND tỉnh
	Giám đốc sở
	Đến hết ngày 31/12/2025


